
 

KẾT QUẢ TUYỂN  DỤNG VIÊN CHỨC UEH ĐỢT 1 NĂM 2018 
 

KTC: Kiến thức chung, TH: Tin học, TA: Tiếng Anh, XT: Xét tuyển, CMNV: Chuyên môn nghiệp vụ  

Danh sách được xếp theo nhóm Đơn vị dự tuyển, Trình độ và giảm dần theo XT/CMNV  

Stt SBD Họ và tên Ngày sinh Trình độ Đơn vị dự tuyển 
Môn thi XT/ 

CMNV 
Kết quả 

KTC TH TA 

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] 

1  01 Trần Thị Hoàng Dung 02/01/1989 Thạc sĩ P.QLKH-HTQT 57.5 50.0 Miễn 87.33 Trúng tuyển 

2  02 Lê Nguyên 06/10/1988 Thạc sĩ P.QLKH-HTQT 65.0 50.0 Miễn 71.83  

3  03 Nguyễn Thị Thảo Quỳnh 07/08/1994 Thạc sĩ P.QLKH-HTQT 62.5 60.0 Miễn 64.67  

4  04 Lê Minh Tuệ 16/11/1984 Thạc sĩ P.QLKH-HTQT 50.0 50.0 Miễn 63.67  

5  05 Lưu Toàn Định 18/05/1993 Cử nhân P.CNTT 62.5 Miễn Miễn 90.00 Trúng tuyển 

6  08 Nguyễn Văn Viên 02/10/1990 Thạc sĩ TT.DL-PTKT 62.5 63.0 Miễn 83.75 Trúng tuyển 

7  10 Nguyễn Huệ Minh 14/06/1990 Tiến sĩ K.KDQT-MAR Xét tuyển 78.00 Trúng tuyển 

8  09 Dương Ngọc Hồng 28/10/1988 Thạc sĩ K.KDQT-MAR Miễn 87.00 Trúng tuyển 

9  11 Nguyễn Trí Minh 14/09/1990 Thạc sĩ K.TC 75.0 73.0 Miễn 86.00 Trúng tuyển 

10  12 Hồ Thị Vân Anh 19/05/1981 Tiến sĩ K.NH Xét tuyển 46.83  

11  26 Huỳnh Lưu Đức Toàn 11/11/1990 Thạc sĩ K.NH Miễn 96.50 Trúng tuyển 

12  16 Nguyễn Đình Quý 26/01/1988 Thạc sĩ K.CNTTKD 75.0 Miễn Miễn Vắng  

13  13 Đỗ Việt Linh 23/03/1990 Thạc sĩ K.CNTTKD 67.5 Miễn 69.5 46.17  

14  14 Phạm Nguyễn Hoàng Nam 23/09/1989 Thạc sĩ K.CNTTKD 70.0 Miễn Miễn 46.33  

15  18 Nguyễn Văn Giáp 03/05/1974 Tiến sĩ K.QLNN Xét tuyển 88.40 Trúng tuyển 

16  21 Nguyễn Quỳnh Huy 18/01/1977 Tiến sĩ K.QLNN Xét tuyển 88.40 Trúng tuyển 

17  17 Nguyễn Văn Dư 19/07/1971 Tiến sĩ K.QLNN Xét tuyển 79.60 Trúng tuyển 

18  20 Thạch Phước Hùng 10/05/1985 Thạc sĩ K.QLNN 67.5 50.0 Miễn 71.20  



Stt SBD Họ và tên Ngày sinh Trình độ Đơn vị dự tuyển 
Môn thi XT/ 

CMNV 
Kết quả 

KTC TH TA 

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] 

19  19 Huỳnh Đăng Khoa 20/10/1992 Thạc sĩ K.QLNN 80.0 77.0 Miễn 66.00  

20  24 Dương Ngọc Thắng 24/09/1984 Thạc sĩ V.DL 60.0 57.0 Miễn 79.20 Trúng tuyển 

21  23 Nguyễn Đăng Thuận An 05/04/1992 Thạc sĩ V.DL 65.0 50.0 Miễn 43.40  

22  25 Phạm Thị Kiên 17/02/1984 Tiến sĩ K.LLCT Xét tuyển 80.00 Trúng tuyển 

 
 


